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TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến 

Là một giáo viên được phân công trực tiếp giảng dạy môn âm nhạc. Tôi nhận thấy, để kế thừa truyền thống của cha ông, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời phát huy tính tích cực, rèn luyện sự khéo léo, tỉ mỉ, lòng kiên trì và óc sáng tạo cho cả người dạy và người học nhằm đạt được mục tiêu: “ Đổi mới phương pháp là đổi mới đồ dùng dạy học”, mang lại hiệu quả cao nhất cho các tiết dạy âm nhạc. Đó chính là lí do để tôi đề xuất và hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm: “ Làm đồ dùng về một số kí hiệu âm nhạc và chế tạo nhạc cụ gõ đệm phục vụ cho dạy học ở trường Tiểu học”.
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến.
Được áp dụng ở trường từ năm học 2016-2017 đến nay. Học sinh từ khối 3 đến khối 5 trường Tiểu học Cổ Thành - Thị xã Chí Linh - Tỉnh Hải Dương.

3. Nội dung sáng kiến.

Thông qua đề tài này giúp mọi người nhìn nhận đúng hơn về vai trò của việc chế tạo và sử dụng đồ dùng dạy học, mang lại hiệu quả cao nhất cho các tiết dạy âm nhạc trong nhà trường. Qua đó làm cho các giờ học Âm nhạc hấp dẫn hơn, thu hút học sinh hơn. Giúp học sinh có phương pháp và kỹ năng học môn Âm nhạc. Và còn giúp học sinh thêm yêu thích môn học, từ đó các em biết nâng niu trân trọng những giá trị tinh thần của dân tộc ta.
Tất cả các phương tiện, đồ dùng dạy học đều được chế tạo từ các vật liệu đơn giản, dễ kiếm và được sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học âm nhạc tạo ra không khí học tập vui tươi, thoải mái, góp phần làm sinh động các hoạt động biểu diễn, nâng cánh cho tiếng hát các em hay hơn.
Đây là một trong những phương tiện dạy học quan trọng góp phần làm nên sự thành công của tiết dạy. Đặc biệt là là những đồ dùng dạy học do giáo viên và học sinh tự thiết kế và chế tạo ra, nó không chỉ đơn giản, dễ tìm, dễ làm mà nó còn vừa thân thiện với môi trường vừa tránh lãng phí. Những thiết bị như bộ nhạc cụ gõ đệm được làm từ phế phẩm nhưng rất sinh động, đẹp mắt lại có giá trị sử dụng cao trong giảng dạy và hoạt động vui chơi của trẻ, giúp trẻ giảm bớt căng thẳng trong quá trình học tập, khơi dậy trong các em sự say mê học tập, rèn luyện tai nghe, tạo ra sự nhanh nhẹn hoạt bát tự tin trước đám đông. Từ đó, các em dần yêu thích và gắn bó với môn học.
   Đối với các nhạc cụ gõ: GV sử dụng để hướng dẫn học sinh gõ theo phách, nhịp, tiết tấu hoặc gõ 2 âm sắc…vừa giữ nhịp cho các em khi hát, vừa làm đạo cụ cho các em biểu diễn bài hát tạo cho không khí lớp học vui tươi, các em không còn rụt rè, nhút nhát mà tự tin hơn trong cách thể hiện bài hát.
    Đây không chỉ là việc làm đem lại sự phong phú cho các thiết bị dạy và học của thầy và trò trong nhà trường mà còn kích thích niềm đam mê sáng tạo ra các nhạc khí có giá trị hoàn thiện hơn về sau, kế thừa truyền thống của cha ông ta trong việc sáng chế ra những nhạc cụ mang đậm bản sắc dân tộc Việt.
4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến

Sau một thời gian sử dụng, giảng dạy thực tế các thiết bị, đồ dùng tự làm tại trường, tôi nhận thấy các em tiến bộ rõ rệt qua các tiết dạy sinh động đầy hứng thú, thấy các em say mê trong học tập hơn, yêu thích bộ môn âm nhạc hơn, thích học hát, thích đọc nhạc hơn. Các hoạt động, phong trào văn hoá văn nghệ trong nhà trường cũng sôi nổi hơn, kết quả thu được cũng khả quan hơn.

5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến.
Căn cứ vào tính khả thi, hiệu quả của sáng kiến, có thể mở rộng và áp dụng được sáng kiến trong tất cả các trường Tiểu học cho học sinh và giáo viên cùng áp dụng, thực hiện.

MÔ TẢ SÁNG KIẾN


1. Hoàn cảnh nảy sinh.
Nền âm nhạc Việt Nam hình thành trên đất nước là nơi tụ hội của nhiều dân tộc, với những yếu tố văn hóa khác nhau. Các dân tộc chung sống hòa thuận, hiện tượng giao thoa văn hóa diễn ra thường xuyên trải dài suốt quá trình phát triển, âm nhạc được thừa hưởng thành quả của hiện tượng trên, hình thành một nền âm nhạc đa dân tộc. Đất nước trải dài trên một vùng địa lí rộng lớn, từ Bắc xuống Nam với nhiều địa hình phong phú, với nhiều khu vực có khí hậu khác nhau… trong điều kiện tự nhiên như vậy việc hình thành tâm lí khác nhau của cư dân giữa các vùng miền, sự xuất hiện những nguyên liệu khác nhau trong chế tạo nhạc cụ cũng tạo nên tính đa dạng của nền âm nhạc dân tộc. Bởi vậy, cha ông ta đã tận dụng mọi cơ hội để “làm” âm nhạc nhằm tô điểm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Qua tìm hiểu về nhạc khí dân tộc Việt, tôi nhận thấy, hầu như mọi vật liệu sẵn có trong thiên nhiên đều có thể trở thành nhạc khí dưới những đôi tay khéo léo của người Việt. Tất cả các nguyên vật liệu từ thực vật, động vật  cho đến khoáng sản đều được người Việt khai thác để làm nhạc cụ, tạo nên những màu âm đa dạng và mang tính đặc trưng của âm nhạc Việt Nam như nhạc cụ gõ (cồng , chiêng, trống), nhị kèn bầu, sáo…Bên cạnh những nhạc cụ cổ truyền phong phú đa dạng về loại hình, cấu trúc, âm sắc, âm lượng là sự đa dạng về phương thức, kĩ thuật diễn tấu cũng như tập quán sử dụng mang một nét đặc trưng riêng của người Việt. Nhờ lòng say mê âm nhạc, sự thông minh tìm tòi sáng tạo không mệt mỏi của ông cha ta. Ngày nay, chúng ta có thể tìm thấy trong hệ nhạc khí cổ truyền Việt Nam tất cả những nhạc khí cực kì đơn sơ cho tới những nhạc cụ hoàn thiện độc đáo. Là một giáo viên được phân công trực tiếp giảng dạy môn âm nhạc. Tôi nhận thấy, để kế thừa truyền thống của cha ông, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời phát huy tính tích cực, rèn luyện sự khéo léo, tỉ mỉ, lòng kiên trì và óc sáng tạo cho cả người dạy và người học. Người giáo viên cần phải coi trọng việc chế tạo và sử dụng đồ dùng dạy học một cách thường xuyên, nghiêm túc nhằm đạt được mục tiêu: “ Đổi mới phương pháp là đổi mới đồ dùng dạy học”, mang lại hiệu quả cao nhất cho các tiết dạy âm nhạc. Đó chính là lí do để tôi đề xuất và hoàn thành tốt việc chế tạo và đưa vào sử dụng bộ bảng phụ cùng các nhạc cụ gõ đệm trong giảng dạy bộ môn âm nhạc ở trường và đó cũng chính là lí do để tôi hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm: “ Làm đồ dùng về một số kí hiệu âm nhạc và chế tạo nhạc cụ gõ đệm phục vụ cho dạy học ở trường Tiểu học”. Với hi vọng rằng kinh nghiệm này sẽ nâng cao được chất lượng giảng dạy, đồng thời cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm với các bạn đồng nghiệp và đặc biệt là những ai đã và đang quan tâm đến những vấn đề này.

2. Cơ sở lý luận.
Nhạc cụ là những dụng cụ chuyên dùng để khai thác những âm thanh âm nhạc và tạo tiếng động tiết tấu, được sử dụng cho việc biểu diễn âm nhạc. Mỗi nhạc cụ có âm sắc riêng biệt về âm vang, có cường độ âm thanh riêng và âm vực khác nhau. Nhạc cụ xuất hiện gắn liền với lịch sử văn hóa và liên quan tới sự phát triển của nghệ thuật biểu diễn cũng như kỹ thuật chế tạo. Qua quá trình sàng lọc của thực tiễn lịch sử diễn tấu, nhiều nhạc cụ dần mai một. Mặt khác, nhiều loại dần phát triền và ngày càng được hoàn thiện.
Khuông nhạc, khóa son, hình nốt, dấu lặng đơn, lặng đen….. gọi chung là các kí hiệu âm nhạc (hay bộ nốt nhạc) được dùng để dạy cho các em tập làm quen với các kiến thức âm nhạc đơn giản ở bậc tiểu học. Bên cạnh đó, thanh phách, song loan, mõ, trống, sênh,…..là những nhạc cụ được kích âm nhằm mục đích giữ nhịp cho bài hát và là phương tiện phục vụ cho các hoạt động biểu diễn văn nghệ. Tất cả các phương tiện, đồ dùng dạy học kể trên đều được chế tạo từ các vật liệu đơn giản, dễ kiếm và được sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học âm nhạc tạo ra không khí học tập vui tươi, thoải mái, góp phần làm sinh động các hoạt động biểu diễn, nâng cánh cho tiếng hát các em hay hơn. Việc tập cho các em làm và sử dụng thành thạo bộ nhạc cụ gõ đệm và coi nó như một thứ đồ chơi thông qua các trò chơi được tổ chức trong quá trình dạy học âm nhạc, các hoạt động văn nghệ ngoại khóa sẽ mang lại sân chơi mới lạ, hấp dẫn nhằm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ trong nhà trường.

Trong những năm học gần đây, đã có những văn bản cụ thể quy định hướng dẫn việc làm và sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học âm nhạc nhằm đổi mới phương pháp dạy học và phát huy tính tích cực ở người học, đồng thời khuyến khích người dạy tìm tòi, sáng tạo và khai thác sử dụng các thiết bị đồ dùng một cách có hiệu quả. Qua quá trình thực dạy môn âm nhạc ở trường tôi rất tâm đắc với việc nghiên cứu và chế tạo bộ nốt nhạc và các nhạc cụ gõ đệm. Tôi cho rằng đây là một việc cần sớm được thực hiện và triển khai rộng rãi đến với giáo viên âm nhạc. Bởi vì, chúng không những góp phần làm phong phú các thiết bị dạy học âm nhạc trong nhà trường, khắc phục sự đơn điệu, hạn chế của các thiết bị mà chúng còn phù hợp với đối tượng học sinh ở khối lớp 3,4,5, đáp ứng kịp thời việc đổi mới phương pháp dạy học. Ngoài ra, các phương tiện đồ dùng dạy học âm nhạc nói ở trên không phải chỉ có người dạy mới làm được mà người học cũng có thể làm để tự phục vụ cho việc học của mình. Thông qua quá trình làm và sử dụng bộ nốt nhạc và các nhạc cụ gõ.  Người dạy và người học tự rèn luyện cho mình sự tỉ mỉ, khéo léo, niềm đam mê, óc sáng tạo và lòng kiên trì trong suốt quá trình dạy và học. Đó chính là những cơ sở, lí luận tạo tiền đề cho việc nghiên cứu và chế tạo các thiết bị đồ dùng phục vụ giảng dạy Âm nhạc tại trường của tôi.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Học sinh từ khối 3 đến khối 5 trường Tiểu học Cổ Thành – Thị xã Chí Linh - Tỉnh Hải Dương.
4. Phương pháp nghiên cứu:

Trong quá trình thực hiện sáng kiến tôi đã sử dụng một số phương pháp sau để giải quyết những nội dung đã nêu trong sáng kiến của mình;

- Phương pháp thống kê, hỏi đáp, quan sát.

- Phương pháp phân tích tổng hợp, tổng kết kinh nghiệm.

- Phương pháp sử dụng bộ nốt nhạc và các nhạc cụ gõ đệm.

- Phương pháp uốn nắn sai sót, sử dụng bộ nốt nhạc và các nhạc cụ gõ đệm.

- Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan.

5. Những đóng góp mới của đề tài:

Vai trò của nhạc cụ bộ gõ không đa dạng như của các nhạc cụ bộ hơi hoặc bộ dây. Phần lớn nhạc cụ bộ gõ chỉ chơi được những giai điệu, các hợp âm nhiều bè và thường được sử dụng để làm đẹp thêm cho âm thanh trong dàn nhạc, khiến chúng trở nên bóng bẩy, sáng rõ hơn. Âm thanh của bộ gõ cũng dùng để bắt chước tiếng của thần công, tiếng sấm chớp….Tuy nhiên, chức năng chính của bộ gõ là tiết tấu. Không có bộ nào, nhạc cụ nào trong dàn nhạc làm nổi bật tiết tấu, tính năng động, co giãn trong âm nhạc sánh bằng bộ gõ.

Thông qua đề tài này giúp mọi người nhìn nhận đúng hơn về vai trò của việc chế tạo và sử dụng đồ dùng dạy học, mang lại hiệu quả cao nhất cho các tiết dạy âm nhạc trong nhà trường. Qua đó làm cho các giờ học Âm nhạc hấp dẫn hơn, thu hút học sinh hơn. Giúp học sinh có phương pháp và kỹ năng học môn Âm nhạc. Và còn giúp học sinh thêm yêu thích môn học, từ đó các em biết nâng niu trân trọng những giá trị tinh thần của dân tộc ta.
6. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu.
Nhạc cụ là những dụng cụ chuyên dùng để khai thác những âm thanh âm nhạc và tạo tiếng động tiết tấu, được sử dụng cho việc biểu diễn âm nhạc. Mỗi nhạc cụ có âm sắc riêng biệt về âm vang, có cường độ âm thanh riêng và âm vực khác nhau. Nhạc cụ xuất hiện gắn liền với lịch sử văn hóa và liên quan tới sự phát triển của nghệ thuật biểu diễn cũng như kỹ thuật chế tạo. Qua quá trình sàng lọc của thực tiễn lịch sử diễn tấu, nhiều nhạc cụ dần mai một. Mặt khác, nhiều loại dần phát triền và ngày càng được hoàn thiện. Là giáo viên giảng dạy môn Âm nhạc, tôi nhận thấy rằng đại đa số các em khi được tiếp xúc với các loại nhạc cụ gõ đệm các em đều rất thích thú hào hứng và sáng tạo. Không những thế khi được học bằng trực quan cụ thể các em còn say mê, thích học và dễ nhớ khi học hát, học tập đọc nhạc hoặc tham gia trò chơi âm nhạc. Vì thế khi trực tiếp giảng dạy tôi càng nhận thức sâu hơn tầm quan trọng của việc làm và sử dụng các thiết bị dạy học, tạo cho tôi niềm đam mê nghiên cứu và mạnh dạn chế tạo ra các nhạc cụ gõ đệm và bộ nốt nhạc phục vụ tốt cho giảng dạy. Khi triển khai đề tài tôi nhận thấy những thuận lợi và khó khăn như sau:
*Thuận lợi:

- Ban giám hiệu đã chỉ đạo nhiệt tình, sát sao và tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy - học của giáo viên và học sinh. 

- Lớp học khang trang sạch sẽ, sơ sở vật chất và các trang thiết bị được đầu tư khá đầy đủ để phục vụ cho việc dạy và học. 

- Nhà trường đã xây dựng phòng học nghệ thuật cho môn âm nhạc và mĩ thuật.

- Ngoài ra còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cấp các ngành và của hội cha mẹ học sinh về việc hỗ trợ cơ sở vật chất, đặc biệt là sự đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy. Từ đó, tạo ra động lực thúc đẩy phong trào làm, sưu tầm và sử dụng các thiết bị đồ dùng dạy học của giáo viên được diễn ra thường xuyên. 

- Các em học sinh thích thú với môn học.

* Khó khăn:
Bên cạnh những thuận lợi nói trên, còn có một số khó khăn như sau:

- Vì là học sinh còn nhỏ, hiếu động nên khi gõ các em thường gõ theo theo hứng Nhạc cụ gõ có số lượng khá khiêm tốn, đơn điệu, âm thanh quá lớn (khi sử dụng đông) vừa làm ảnh hưởng lớp học bên cạnh, vừa ồn ảnh hưởng đến sức khỏe của người dạy và người học.
- Công đoạn làm đồ dùng cần sự tỉ mỉ, cẩn thận mất nhiều thời gian và học sinh chưa biết bảo vệ giữ gìn.
7. Các giải pháp thực hiện

Để có được bộ đồ dùng dùng trong âm nhạc, chúng ta cần thực hiện như sau:

7.1. Làm bảng phụ về khuông nhạc và khóa son:

* Vật liệu: Giấy Ao, bìa cứng, bút lông, bút màu, keo dán, thước kẻ.

* Cách làm: Dùng bút lông, thước kẻ vẽ, kẻ các kí hiệu âm nhạc lên tấm giấy Ao, sau đó tô đậm, lấy keo lên mặt bìa cứng. Đây là các đồ dùng, dùng dạy học ở lớp 3.

* Cách sử dụng: Dùng để giới thiệu kí hiệu âm nhạc khi thực hiện các bài giới thiệu khuông nhạc, khóa son, hình nốt… VD: giới thiệu khuông nhạc và khóa son (âm nhạc ở lớp 3). GV chỉ cần vừa nói khuông nhạc, vị trí dòng kẻ nhạc và khóa son ở trên bảng phụ mà không cần mất nhiều thời gian để thực hiện mẫu. GV sử dụng bảng phụ vừa làm cho không khí lớp học sôi nổi. 

7.2.  Bộ nhạc cụ gõ đệm bằng chai nhựa.
* Vật liệu: Chai nhựa, sỏi, giấy màu, keo dán.

* Cách làm: Sưu tầm những vỏ chai nhựa lavie, trà xanh, aquaria… đã sử dụng. Bóc bỏ giấy bên ngoài, rửa sạch, phơi khô. Sau đó cắt giấy màu xanh, đỏ, tím, vàng… thành những dải nhỏ khoảng 1cm, rồi lấy keo dán bên ngoài vỏ chai để trang trí với nhiều màu sắc cho rực rỡ, đẹp mắt, gây hứng thú với người học. Ngoài ra giấy màu dùng để dán ngoài vỏ chai dùng để trang trí thì còn có thể thiết kế thành khuông nhạc, học sinh dễ nhớ dễ thuộc. Khi hoàn tất trang trí thì cho sỏi vào lọ. Đây là bộ đồ dùng nhạc cụ dùng đệm cho các bài hát hoặc các bài tập đọc nhạc hay trò chơi âm nhạc.

* Cách sử dụng: Khi đệm các bài hát học sinh dùng tay cầm lắc nhẹ nhàng tạo ra tiếng kêu, gây hứng thú khi học hát, học tập đọc nhạc.

* Lưu ý: Khi thực hiện gõ đệm theo bài hát phải lưu ý nhắc nhở các em gõ nhẹ nhàng uyển chuyển cho đúng nhịp phách của các bài hát, bài tập đọc nhạc. 
- Sử dụng các em phải biết giữ gìn, bảo vệ không bị bong, hỏng. Khuyến khích các em có thể tự làm đồ dùng vì cách làm rất đơn giản.
7.3.  Bộ nhạc cụ gõ đệm bằng gáo dừa.

* Vật liệu: Gáo dừa khô, sơn, cọ vẽ, giấy nhám.

* Cách làm: Lựa những chiếc gáo dừa khô và dày, đã sử dụng, dùng dao gọt sạch lớp xơ dừa bám bên ngoài, rửa sạch, để khô. Dùng giấy nhám chà cho nhẵn và bóng rồi lấy sơn vẽ lên mặt gáo các hình tùy theo ý thích, rồi đem phơi cho sơn khô. Đây không chỉ là bộ nhạc cụ dùng để gõ đệm cho bài hát mà nó còn được sử dụng làm đạo cụ múa phụ họa.

* Cách sử dụng: Một tay phải cầm gáo dừa, tay trái cầm dùi gõ vào gáo dừa hoặc dùng 2 tay cầm 2 chiếc gáo dừa gõ vào nhau hay đập vào gáo dừa của người bên cạnh tạo ra tiếng kêu dùng để đệm cho các bài theo nhịp hoặc tiết tấu bài hát, bài múa.
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* Lưu ý: Gõ đệm theo bài hát nhẹ nhàng theo nhịp và tiết tấu, không gõ theo hứng gây lên tiếng ồn lớn làm nứt vỡ gáo dừa và ảnh hưởng đến giờ học và lớp bên cạnh.
- Khuyến khích các em có thể tự làm đồ dùng để tạo tính sáng tạo, linh hoạt và biết giữ gìn bảo vệ môi trường.
7.3. Trống lắc:

* Vật liệu: Vỏ hộp trà hoặc vỏ lon bia, bi xe đạp cũ hoặc sỏi, đá nhỏ, giấy đề can màu.
* Cách làm: Lấy 2 hộp trà hoặc 2 vỏ lon bia cắt phần đáy, bỏ một số bi hoặc sỏi vào trong rồi luồn đáy nọ vào đáy kia cho khít. Dùng giấy đề can trang trí theo ý thích. Nhiều hình đa dạng khác nhau. Tương tự như vậy ta có thể sử dụng một số vật liệu khác để chế tạo như: vỏ chai nước suối, vỏ hộp thuốc…Đây là những nhạc cụ có âm thanh rất vui và dễ chịu, dù các em sử dụng với số lượng đông cũng không gây tiếng ồn làm ảnh hưởng tới các lớp học bên cạnh.

*Cách sử dụng: Dùng tay lắc hoặc dùng dùi gõ vào để đệm bài hát theo nhịp, hoặc phách để giữ nhịp cho bài hát. Có thể dùng phối hợp với các nhạc cụ gõ khác để tổ chức biểu diễn bài hát.
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* Lưu ý: . Cách làm rất đơn giản nên khuyến khích các em có thể tự làm đồ dùng. 
- Khi sử dụng các em phải biết giữ gìn, bảo vệ không bị bong, hỏng.
7.4. Thanh phách : 
* Vật liệu: Tre, dao.

* Cách làm: Dùng dao chặt thanh tre khô thành nhiều đoạn ngắn khoảng 25-30cm, vót thanh tre cho thật nhẵn 2 mặt.
*Cách sử dụng: Dùng 2 tay cầm 2 thanh phách gõ vào nhau tạo tiếng kêu để đệm theo phách, tiết tấu, nhịp cho các bài hát hoặc các bài tập đọc nhạc. Tạo tiếng kêu nghe vui tai, học sinh hứng thú khi đệm.
* Lưu ý: Khuyến khích các em có thể tự làm đồ dùng. Gõ đệm theo bài hát nhẹ nhàng, không gõ theo hứng gây lên tiếng ồn lớn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người học, người dạy và giờ học cùng lớp bên cạnh.
Ngoài các nhạc cụ gõ ra tôi còn tận dụng các vật liệu dư thừa chế tạo thêm những sản phẩm phụ như: hoa, chiếc thẻ âm nhạc…. làm phần thưởng âm nhạc trong các hoạt động biểu diễn và trò chơi âm nhạc.
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(Tóm lại :

Đối với các nhạc cụ gõ: GV sử dụng để hướng dẫn học sinh gõ theo phách, nhịp, tiết tấu hoặc gõ 2 âm sắc…vừa giữ nhịp cho các em khi hát, vừa làm đạo cụ cho các em biểu diễn bài hát tạo cho không khí lớp học vui tươi, các em không còn rụt rè, nhút nhát mà tự tin hơn trong cách thể hiện bài hát:

Vd:   Khi gõ phách cho câu hát:

Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long lan

         x                x                            x                x.             

Giáo viên có thể cho các em dùng thanh phách gõ vào phách mạnh, còn các em khác cầm song loan hoặc trống lắc thì đệm vào phách nhẹ. Khi các em biểu diễn bài hát theo nhóm, giáo viên nên cho các em sử dụng phối hợp nhiều nhạc cụ với nhiều cách đệm khác nhau như: Đệm theo tiết tấu, phách, nhịp, sẽ làm cho các em hào hứng khi hát hơn, giọng hát các em bay bổng hơn.

Đối với bảng phụ về khuông nhạc và khóa son: giáo viên sử dụng để giới thiệu các kí hiệu âm nhạc ở lớp 3: Giáo viên vừa giảng vừa chỉ vào bảng phụ như vậy vừa không tốn thời gian vẽ lại gây được hứng thú học tập cho các em. Sau đây là một vài hoạt động minh họa của một tiết dạy có sử dụng bảng phụ và bộ nhạc cụ gõ.
Âm nhạc
Tiết 22. ÔN TẬP BÀI HÁT: CÙNG MÚA HÁT DƯỚI TRĂNG
GIỚI THIỆU KHUÔNG NHẠC VÀ KHÓA SON

I- MỤC TIÊU :

- Giúp HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.

- Hát kết hợp vận động phụ hoạ.

- HS biết khuông nhạc, khóa son và các nốt trên khuông nhạc.

- Biết cách sáng tạo các động tác kết hợp với các bài hát khác.

II- CHUẨN BỊ : Giáo án, Sách giáo khoa, đàn, bảng phụ, bộ gõ.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	           Hoạt động của GV 
	           Hoạt động của HS

	1) Ổn định tổ chức (1phút ).

2) Kiểm tra bài cũ: Hát lại bài Cùng múa hát dưới trăng (5phút ).
3) Bài mới (26phút ).
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Cùng múa hát dưới trăng.  

- GV cho HS nghe băng đĩa hoặc hát mẫu lại 1lượt. 

- Nhắc lại cách vỗ tay theo nhịp 3/8.

- Cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo phách.  

- GV sửa sai nếu có. 

- Cho luyện tập theo hát lĩnh xướng: 1 HS hát từ câu 1- 2 còn cả lớp hát từ câu 3 cho đến hết bài. 

- Trình bầy bài hát theo đối đáp: Chia lớp thành 2 tổ, mỗi tổ hát 1 câu cho đến hết bài. 

- Luyện tập theo tổ và bàn, cá nhân.

Hoạt động 2:  Hát kết hợp một vài động tác phụ họa đơn giản. 

- GV thực hiện mẫu trước. 

- Hướng dẫn HS thực hiện.

- Cho HS lên bảng biểu diễn theo nhóm.

Hoạt động 3: Giới thiệu khuông nhạc và khoá son.

* Giới thiệu về khuông nhạc :

- GV đưa bảng phụ có kẻ sẵn khuông nhạc và khóa son.

+ Gồm có 5 dòng kẻ và tạo thành 4 khe, tính từ dưới lên trên và song song, cách đều nhau. 

+ GV kẻ mẫu và cho HS đọc tên các dòng và các khe.

* Giới thiệu về khoá son:

- Là kí hiệu để chúng ta biết vị trí nốt nhạc trên khuông, có nhiều loại khoá khác nhau nhưng khoá son là khoá thông dụng nhất. 

* Tập nhận biết các nốt:

- GV treo khuông nhạc và đặt câu hỏi.

- Ở tiết trước các em được làm quen với những tên nốt nhạc nào ?

- HS nhắc lại khuông nhạc bàn tay.

- Hỏi lần lượt tên vị trí tên nốt nhạc từ ĐồRêMiPhaSonLaSi.

- GV quan sát và hướng dẫn thêm.

+ Đó là tên nốt nhạc còn nốt nhạc hoàn chỉnh gồm có tên nốt và hình nốt. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tập nhận biết tên một số nốt nhạc hoàn chỉnh trên khuông.

- Treo treo khuông nhạc và có một vài nốt nhạc hoàn chỉnh:

- HS đọc theo tay chỉ của GV vài lượt.

- HS đọc theo cá nhân.

* Trò chơi: Ghi đúng tên các nốt.  

- 3 HS đại diện cho 3 tổ lên viết tên nốt dưới khuông nhạc có viết sẵn nốt nhạc chưa có tên. Tổ nào nhanh, đúng thì thắng.

- HS quan sát và nhận xét

- GV quan sát và nhận xét chung. 

4) Củng cố - dặn dò (3phút).
- Nhắc lại tên bài học. 

- HS hát lại 1 lần.

- Nói lại liên hệ giáo dục.
	- HS hát tập thể. 

- HS lắng nghe. 

- 1phách mạnh và 2 phách nhẹ.

- HS hát đồng thanh và dùng thanh phách gõ đệm 

theo phách. 

- Thực hiện lĩnh xướng.

- HS hát theo hướng dẫn của GV. 

- 1 tổ hát đồng thanh kết hợp sử dụng song loan, trống lắc, sênh tiền gõ theo nhịp. Tổ kia dùng thanh phách, mõ để gõ phách
- Tổ hát nối tiếp đối đáp đến hết bài.  

- Thực hiện mẫu trước.

- HS quan sát và làm theo GV. 

- HS quan sát và lắng nghe. 

- HS quan sát bảng phụ.
- HS lắng nghe. 

- HS quan sát và lắng nghe. 

- ĐồRêMiPhaSonLaSi.

- HS thực hiện theo GV hướng dẫn.

- HS thảo luận.

- HS quan sát và lắng nghe.

- HS thực hiện theo GV hướng dẫn.

- HS đọc theo GV hướng dẫn.

- HS thi đua nhau chơi trò chơi.

- Một vài HS nhắc lại.

- HS thực hiện.


8. Kết quả đạt được.

Sau một thời gian sử dụng, giảng dạy thực tế các thiết bị, đồ dùng tự làm tại trường, tôi nhận thấy các em tiến bộ rõ rệt qua các tiết dạy sinh động đầy hứng thú, thấy các em say mê trong học tập hơn. Qua kiểm tra, đánh giá chất lượng, so sánh kết quả trước thực nghiệm và sau thực nghiệm kết quả thu được như sau:

- Kết quả khi chưa áp dụng:
	Năm học

2016- 2017
	Số HS
	Hoàn thành tôt

(T)
	Hoàn thành

(H)
	Chưa HT

(C)

	Khối 3
	107
	30 = 28 %
	77 = 72 %
	0



	Khối 4
	86
	20 = 23,25 %
	66 = 76,75 %
	0



	Khối 5
	85
	19 = 22,35 %
	66 = 77,65 %
	0




- Kết quả sau khi áp dụng:
	Tháng 2
2017- 2018
	Số HS 
	Hoàn thành tôt

(T)
	Hoàn thành

(H)
	Chưa HT

(C)

	Khối 3
	108
	45 = 41,67 %
	63 = 58,33 %
	0



	Khối 4
	107
	44 = 41,12 %
	63 = 58,88 %
	0



	Khối 5
	86
	25 = 29 %
	61 = 71 %
	0




Khi quan sát những con số thu được, ta nhận thấy số học sinh hoàn thành và hoàn thành tốt đã tăng lên. Tuy nhiên, đó mới chỉ phần nào thấy những tiến bộ của các em. Trong thực tế, các em đã yêu thích bộ môn âm nhạc hơn, thích học hát, thích đọc nhạc hơn. Các hoạt động, phong trào văn hoá văn nghệ trong nhà trường cũng sôi nổi hơn, kết quả thu được cũng khả quan hơn.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.
1. Kết luận.
Âm nhạc là nghệ thuật thính giác chuyên sử dụng âm thanh; cụ thể là nó sử dụng cơ cấu giai điệu, âm điệu, nhịp điệu, âm sắc, cường độ…được phát ra từ giọng nói con người, gắn liền với ngôn ngữ và lệ thuộc một mức quan trọng vào ngôn ngữ; hoặc phát ra từ những công cụ nhân tạo đặc thù gọi là nhạc cụ. 

Hình tượng âm nhạc mang tính trìu tượng hơn và cũng trực tiếp hơn so với các loại hình nghệ thuật khác. Âm nhạc đòi hỏi sự phát triển của đề tài, chủ đề và hình tượng liên tục trong thời gian.

2. Bài học kinh nghiệm.

Như vậy, qua gần hai năm vừa dạy học vừa tìm tòi, thử nghiệm, chế tạo và đưa vào  sử dụng các thiết bị, đồ dùng mà tôi vừa trình bày ở trên. Tôi rút ra bài học: Để làm tốt các thiết bị, đồ dùng dạy học và sử dụng nó một cách hiệu quả trong quá trình dạy học âm nhạc, giáo viên cần phải:

- Thường xuyên sử dụng các thiết bị dạy học.

- Kiên trì, tỉ mỉ, có óc thẩm mĩ, khéo léo, sáng tạo.

- Không ngừng tìm tòi, học hỏi. Biết tận dụng các vật liệu có sẵn, dễ kiếm và thân thiện với môi trường để chế tạo.

- Chọn thời điểm để tập kết vật liệu.

- Hướng dẫn, khuyến khích động viên HS cùng tham gia vào việc chế tạo.

- Cách chế tạo phải đơn giản, dễ hiểu, dễ làm.

- Biết trang trí các thiết bị đồ dùng đẹp mắt, phù hợp với tâm lí, lứa tuổi HS.

- Biết khắc phục những hạn chế của các nhạc cụ có sẵn, tìm ra những giải pháp khắc phục cho việc chế tạo các nhạc cụ gõ mới.

Đây là một trong những phương tiện dạy học quan trọng góp phần làm nên sự thành công của tiết dạy. Đặc biệt là là những đồ dùng dạy học do giáo viên và học sinh tự thiết kế và chế tạo ra, nó không chỉ đơn giản, dễ tìm, dễ làm mà nó còn vừa thân thiện với môi trường vừa tránh lãng phí. Những thiết bị như bộ nhạc cụ gõ đệm được làm từ phế phẩm nhưng rất sinh động, đẹp mắt lại có giá trị sử dụng cao trong giảng dạy và hoạt động vui chơi của trẻ, giúp trẻ giảm bớt căng thẳng trong quá trình học tập, khơi dậy trong các em sự say mê học tập, rèn luyện tai nghe, tạo ra sự nhanh nhẹn hoạt bát tự tin trước đám đông. Từ đó, các em dần yêu thích và gắn bó với môn học. Tuy nhiên, để có các nhạc cụ gõ đệm kể trên đòi hỏi người giáo viên ngoài việc không ngừng tìm tòi nghiên cứu sáng tạo mà còn phải biết tận dụng thời cơ để khuyến khích các em cùng tham gia vào công việc sưu tầm nguyên vật liệu và chế tạo những nhạc cụ phục vụ cho dạy và học. Sau thời gian nghỉ tết là thời điểm các em làm kế hoạch nhỏ thu gom phế liệu để xây dụng công trình măng non. Chúng ta nên tận dụng thời đểm này để chọn lựa nguyên vật liệu và hướng dẫn các em tự làm cho riêng mình bộ nhạc cụ gõ đệm. Đây không chỉ là việc làm đem lại sự phong phú cho các thiết bị dạy và học của thầy và trò trong nhà trường mà còn kích thích niềm đam mê sáng tạo ra các nhạc khí có giá trị hoàn thiện hơn về sau, kế thừa truyền thống của cha ông ta trong việc sáng chế ra những nhạc cụ mang đậm bản sắc dân tộc Việt.

3. Khuyến nghị.


Để nâng cao chất lượng học tập môn Âm nhạc cho học sinh Tiểu học tôi xin có một số ý kiến đề xuất như sau:

- Cần có thêm sách bồi dưỡng, tham khảo cho giáo viên, học sinh.

- Có tranh, ảnh cho phần kể chuyện âm nhạc.

- Cần có đài, đĩa cho phần nghe hát hoặc nghe nhạc của học sinh. 

Tất cả những điều trên sẽ góp phần giúp các em học tập tốt hơn.

Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi đã tích lũy trong quá trình giảng dạy của những năm học qua. Mặc dù đã có nhiều có gắng nhưng với tầm nhìn còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu xót. Tôi rất mong nhận được sự đồng tình của các đồng nghiệp và đón nhận những ý kiến đóng góp của Ban lãnh đạo để đề tài này có tính khả thi và phong phú hơn. 
                                  Tôi xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Phương pháp dạy học các môn học ở Tiểu học.

2. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học.

3. Phương pháp dạy âm nhạc.
4. Nghệ thuật đại cương.
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